
STT Mã số KH Họ và tên KH Số GTTT Mã số dự thưởng Giải thưởng

1 10341630 Lê Công Tâm 2xxxx9044 SL giao dịch cao nhất tuần 5

2 10412302 Nguyễn Thị Thảo 2xxxx7885 SL giao dịch cao nhất tuần 6

3 10232283 Khuất Mỹ Hương 0xxxxxxx7119 0088266 Đặc biệt tuần 5

4 10062963 Nguyễn Thị Hồng Loan 3xxxx7280 0128900 Đặc biệt tuần 6

5 10265570 Phạm Thị Huyền Trang 0xxxxxxx1363 0095812 Khuyến khích tuần 5

6 10207908 Lê Hoàng Báu 2xxxx1367 0098536 Khuyến khích tuần 5

7 10318605 Ngọ Vương Tú 0xxxxxxx0298 0089472 Khuyến khích tuần 5

8 10170295 Phạm Thị Chiên 0xxxxxxx2658 0092195 Khuyến khích tuần 5

9 10328537 Lâm Hiếu Thuận 0xxxxxxx1128 0105694 Khuyến khích tuần 5

10 10357444 Lê Đặng Hiếu 0xxxxxxx1796 0096630 Khuyến khích tuần 5

11 10400120 Vũ Thị Mai Anh 0xxxxxxx0285 0099353 Khuyến khích tuần 5

12 10259010 Vũ Lương Điền 2xxxx6659 0090288 Khuyến khích tuần 5

13 10454048 Bùi Minh Chính 0xxxxxxx1489 0106561 Khuyến khích tuần 5

14 10401319 Trần Thị Thùy Như 2xxxx6106 0097496 Khuyến khích tuần 5

15 10370306 Phạm Thị Thu Huyền 1xxxx0189 0100220 Khuyến khích tuần 5

16 10431781 Tô Mai Phương 0xxxx4288 0091154 Khuyến khích tuần 5

17 10090821 Lê Thị Phấn 3xxxx9006 0093878 Khuyến khích tuần 5

18 10454213 Trần Thị Trinh 2xxxx3721 0107378 Khuyến khích tuần 5

19 10218069 Lê Phan Thùy Trinh 1xxxx5010 0087537 Khuyến khích tuần 5

20 10171650 Nguyễn Quốc Ái Nhi 0xxxx5240 0101037 Khuyến khích tuần 5

21 10220587 Đào Lan Hương 0xxxx0593 0091971 Khuyến khích tuần 5

22 10321686 Nguyễn Thị Thu Giang 0xxxx0273 0094695 Khuyến khích tuần 5

23 10472574 Nguyễn Thái Sơn 1xxxx5358 0106958 Khuyến khích tuần 5

24 10323076 Chế Đình Đức 1xxxx9888 0102154 Khuyến khích tuần 5

25 10341630 Lê Công Tâm 2xxxx9044 0104877 Khuyến khích tuần 5

26 10303439 Nguyễn Thị Huyền Nga 1xxxx4913 0097893 Khuyến khích tuần 5

27 10245525 Trần Thị Dung 0xxxxxxx2827 0088828 Khuyến khích tuần 5

28 10169695 Nguyễn Thu Huyền 0xxxx5355 0091552 Khuyến khích tuần 5

29 10277968 Phạm Thị Phương Ngọc 0xxxxxxx7189 0105051 Khuyến khích tuần 5

30 10464364 Nguyễn Thanh Thảo 2xxxx2657 0107775 Khuyến khích tuần 5

31 10474487 Trần Thanh Sơn 3xxxx2793 0098710 Khuyến khích tuần 5

32 10260303 Lê Văn Ngẩu 3xxxx9530 0101434 Khuyến khích tuần 5

33 10265039 Trần Quang Tuấn 0xxxxxxx1692 0092370 Khuyến khích tuần 5

34 10312117 Nguyễn Hoài Bảo 0xxxx2759 0105867 Khuyến khích tuần 5

35 10238145 Trần Thị Lan Hương 0xxxx1732 0093089 Khuyến khích tuần 5

36 10503511 Nguyễn Thanh Tùng 0xxxx2054 0106587 Khuyến khích tuần 5

37 10242864 Lê Quang Dũng 2xxxx0754 0086748 Khuyến khích tuần 5

38 10335543 Vũ Tất Ứng 1xxxx0763 0100247 Khuyến khích tuần 5

39 10081427 Phạm Thị Minh Hồng 1xxxx2963 0091181 Khuyến khích tuần 5

40 10204599 Nguyễn Tất Diễn 1xxxx7358 0093907 Khuyến khích tuần 5

41 10378587 Lê Thị Thanh 2xxxx1812 0107405 Khuyến khích tuần 5

42 10181260 Lê Thị Thu Trang 0xxxx8435 0087565 Khuyến khích tuần 5

43 10287540 Nguyễn Công Triết 0xxxxxxx0046 0101064 Khuyến khích tuần 5

44 10205789 Phạm Trọng Khánh 1xxxx5503 0103785 Khuyến khích tuần 5

45 10486288 Phạm Văn Minh 2xxxx9503 0091377 Khuyến khích tuần 5

46 10386413 Ngô Phúc Tiến 0xxxxxxx0116 0094103 Khuyến khích tuần 5

47 10402438 Võ Đức Nam 2xxxx3296 0107601 Khuyến khích tuần 5

48 10483522 Đinh Thị Bạch Diệp 0xxxx2354 0087761 Khuyến khích tuần 5

49 10172682 Phạm Hồng Phú 2xxxx5217 0094920 Khuyến khích tuần 5

50 10260333 Vũ Minh Thuyết 1xxxx1532 0108417 Khuyến khích tuần 5
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51 10215502 Nguyễn Tường Thủy 1xxxx0237 0088577 Khuyến khích tuần 5

52 10289509 Trần Thùy Dương 1xxxx9138 0102076 Khuyến khích tuần 5

53 10246835 Hoàng Huy Tiến 0xxxxxxx0036 0101260 Khuyến khích tuần 5

54 10484566 Nông Hoàng Thắng 0xxxx5041 0103981 Khuyến khích tuần 5

55 10107375 Hoàng Bình Huy 2xxxx6329 0121856 Khuyến khích tuần 6

56 10315459 Võ Trung Hiếu 3xxxx9553 0124602 Khuyến khích tuần 6

57 10432288 Nguyễn Thị Thúy 0xxxxxxx1309 0115461 Khuyến khích tuần 6

58 10001996 Lê Đình Chiển 0xxxx5603 0118208 Khuyến khích tuần 6

59 10263741 Mai Thanh Ngọc 1xxxx5961 0131820 Khuyến khích tuần 6

60 10020468 Nguyễn Tấn Xuân Thy 0xxxx2282 0122680 Khuyến khích tuần 6

61 10324611 Võ Văn Tình 3xxxx6297 0125426 Khuyến khích tuần 6

62 10290914 Vũ Thị Hằng 0xxxx2843 0116284 Khuyến khích tuần 6

63 10221315 Đặng Thị Minh Tuyến Bxxx5568 0119031 Khuyến khích tuần 6

64 10176211 Mai Thúy Hằng 0xxxxxxx0590 0109891 Khuyến khích tuần 6

65 10485399 Nguyễn Hữu Huy 0xxxx9990 0113449 Khuyến khích tuần 6

66 10282911 Nguyễn Thị Hạnh 1xxxx6422 0127063 Khuyến khích tuần 6

67 10213642 Ngô Minh Thu 0xxxx1832 0117921 Khuyến khích tuần 6

68 10482738 Lại Xuân Thủy 0xxxx9892 0120668 Khuyến khích tuần 6

69 10170420 Trần Khánh Trung 0xxxxxxx5497 0111527 Khuyến khích tuần 6

70 10228635 Trương Thị Hà 0xxxx5924 0114273 Khuyến khích tuần 6

71 10210032 Phạm Thị Hồng Sen 2xxxx6579 0127887 Khuyến khích tuần 6

72 10505857 Văn Thị Thu Hương 0xxxxxxx4772 0130631 Khuyến khích tuần 6

73 10331961 Đặng Ngọc Tín 2xxxx7719 0121491 Khuyến khích tuần 6

74 10156094 Nguyễn Thị Bích Ngọc 2xxxx1480 0112350 Khuyến khích tuần 6

75 10094742 Trần Thị Thu Nga 2xxxx6075 0123559 Khuyến khích tuần 6

76 10243086 Nguyễn Ngọc Ánh 1xxxx7434 0114418 Khuyến khích tuần 6

77 10207053 Phạm Quốc Vương 2xxxx0704 0128032 Khuyến khích tuần 6

78 10343358 Nguyễn Thị Quý 2xxxx6867 0130776 Khuyến khích tuần 6

79 10308338 Võ Tuấn Anh 2xxxx2555 0121635 Khuyến khích tuần 6

80 10401778 Lê Thị Tuyết Nhung 2xxxx8335 0124382 Khuyến khích tuần 6

81 10080950 Phạm Thị Nhung 0xxxx3461 0115241 Khuyến khích tuần 6

82 10305025 Lê Thiên Lĩnh 0xxxxxxx0197 0117987 Khuyến khích tuần 6

83 10412302 Nguyễn Thị Thảo 2xxxx7885 0131599 Khuyến khích tuần 6

84 10483110 Trương Mỹ Linh 0xxxx5845 0122459 Khuyến khích tuần 6

85 10164942 Lê Văn Ngọc 0xxxx7375 0118905 Khuyến khích tuần 6

86 10455425 Nguyễn Thị Hòa 2xxxx0475 0121652 Khuyến khích tuần 6

87 10386563 Trần Hoài Dũng 1xxxx2437 0112510 Khuyến khích tuần 6

88 10286336 Võ Thị Cẩm Chi 0xxxx2273 0126125 Khuyến khích tuần 6

89 10119742 Phạm Thị Diễm Châu 0xxxx8561 0128870 Khuyến khích tuần 6

90 10321114 Vũ Thị Ngọc 1xxxx3103 0119728 Khuyến khích tuần 6

91 10350829 Lê Hoài Bắc 2xxxx9087 0122476 Khuyến khích tuần 6

92 10509229 Nguyễn Xuân Thủy 1xxxx4128 0113332 Khuyến khích tuần 6

93 10216115 Lê Thị Ngọc Tuyết 2xxxx6830 0116080 Khuyến khích tuần 6

94 10412302 Nguyễn Thị Thảo 2xxxx7885 0129693 Khuyến khích tuần 6

95 10253351 Trần Minh Khôi 0xxxxxxx1433 0126291 Khuyến khích tuần 6

96 10509423 Phạm Thị Bé Hai 3xxxx8294 0117147 Khuyến khích tuần 6

97 10369963 Đỗ Thị Tú Anh 2xxxx6573 0119895 Khuyến khích tuần 6

98 10340967 Nguyễn Hồng Sương 2xxxx2631 0110754 Khuyến khích tuần 6

99 10372273 Phạm Thị Thùy Trang 3xxxx8835 0124368 Khuyến khích tuần 6

100 10429803 Hoàng Thị Thái Thảo 0xxxxxxx1642 0127115 Khuyến khích tuần 6

101 10465729 Nguyễn Hoàng Dương 0xxxxxxx1871 0117971 Khuyến khích tuần 6

102 10333921 Hồng Kim Huôi 3xxxx6647 0120719 Khuyến khích tuần 6

103 10344004 Mai Thị Lan Anh 0xxxxxxx3259 0111577 Khuyến khích tuần 6

104 10235672 Kiều Bích Diệp 0xxxx5384 0114323 Khuyến khích tuần 6


